
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

Bản án số:44/2019/DS-PT 

Ngày:12-7-2019 
V/v: “Tr n     p quyền sử dụng đ t” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Lại Văn Tùng 

Các Thẩm phán:  Bà Mai T ị Min  Hồng 

           Ông Nguyễn Tiến Dũng 

- Thư ký phiên toà: Ông Trịn  Văn Sơn - T ư ký Tò  án n ân dân tỉn  N m 

Địn . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa: Ông 

Trần Mạn  Trường - Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 7 năm 2019 tại trụ sở Tò  án n ân dân tỉn  N m Địn  xét xử 

p ú  t ẩm  ông k  i vụ án t ụ lý số 22/2019/TLPT-DS ngày 04 tháng 4 năm 2019 

về tr n     p quyền sử dụng đ t. 

Do Bản án dân sự sơ t ẩm số 01/2019/DS-ST ngày 17 tháng 01 năm 2019  ủ  

Tòa án nhân dân  uyện Ng ĩ  Hưng bị k áng  áo. 

T eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử p ú  t ẩm số 81/2019/QĐXXPT-DS 

ngày 06 tháng 6 năm 2019 giữ   á  đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn T, sin  năm 1962 và bà Hoàng T ị T, sinh 

năm 1968; Đị    ỉ: Đội 1 HTX T, xã N,  uyện N, tỉn  N m Địn . 

Đại diện t eo ủy quyền  ủ  bà T là ông Nguyễn Văn T, sin  năm 1962; Đị  

  ỉ: Đội 1 HTX T, xã N,  uyện N, tỉn  N m Địn   t eo văn bản ủy quyền ngày 21-

6-2017). 

- Bị đơn: Bà Nguyễn T ị S (tên gọi k á  L i), sin  năm 1936; Đị    ỉ: Đội 1 

HTX T, xã N,  uyện N, tỉn  N m Địn . 

 Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

1. NLQ1- Sin  năm: 1981 và NLQ2 - Sin  năm 1983; Đị    ỉ: Đội 1 HTX T, 

xã N,  uyện N, tỉn  N m Địn .  

2. NLQ3, sin  năm: 1945; Đị    ỉ: Đội 1 HTX T, xã N,  uyện N, tỉn  N m 

Địn . 
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3. NLQ4, Sin  năm: 1971;  Đị    ỉ: Đội 1 HTX T, xã N,  uyện N, tỉn  N m 

Địn . 

4. NLQ5- Sin  năm: 1962; Đị    ỉ: Tổ 3, K ối 8, p ường V, t àn  p ố L, 

tỉn  Lạng Sơn. 

5. NLQ6; Đị    ỉ: HTX Qu, xã N,  uyện N, tỉn  N m Địn . 

6. NLQ7;  

7. NLQ8; 

8. NLQ9; 

Cùng đị    ỉ: HTX T, xã N,  uyện N, tỉn  N m Địn . 

9. NLQ10;  

10. NLQ11; 

11. NLQ12; 

Cùng đị    ỉ: T, Đ,  uyện L, tỉn  Lâm Đồng. 

- Người kháng cáo: Bà Nguyễn T ị S là bị đơn trong vụ án. 

Tại p iên tò  p ú  t ẩm: Có mặt ông T, bà T; bà S; NLQ4; NLQ2, NLQ1, 

NLQ5. Vắng mặt: NLQ3; NLQ6; NLQ7; NLQ8; NLQ9; NLQ10; NLQ11; NLQ12.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo đơn k ởi kiện và quá trình tham gi  tố tụng tại Tò  án, nguyên đơn là vợ 

  ồng ông Nguyễn Văn T và bà Hoàng T ị T trình bày:  

Năm 1991 vợ   ồng ông bà  ó mu  lại mản  đ t  ủ  vợ   ồng ông Nguyễn 

Văn R (đã   ết) và NLQ3 gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t số B012159 t ử  

290 + 291 t uộ  tờ bản đồ số 01 xã N. K i mu  t ì   i bên mới  ó   ỉ mố  giới tại 

t ử  290  òn t ử  291 vẫn là  o   ung với n à bà S  tứ  L i) nên   ư  rõ mố  

giới, k ông  ó đo đạ  gì. Tổng diện tí     i t ử  đ t vợ   ồng ông bà mu  là 

640m
2
. Trong đó t ử  số 290 diện tí   350 m

2
 (235 m

2
 đ t ở lâu dài, 150 m

2
 đ t 

vườn). T ử  đ t 291 diện tí   290 m
2
 đ t ao. Ngày 10-3-2006 gi  đìn  ông bà đã 

đượ  UBND xã N  ùng b n đị    ín  xã N xá  n ận việ  mu  bán giữ  gi  đìn  

ông bà và gi  đìn  NLQ3 là  ợp p áp. K i mu  bán   i bên gi  đìn    ư  làm t ủ 

tụ  s ng tên. Trong quá trìn  sử dụng, trướ  đây n à bà S đi n ờ trên bờ  o   ung 

p í  Bắ   ủ   o để vào n à. Đến năm 2013 vợ   ồng ông bà  ó s ng nói với gi  

đìn , bà S đổi ngõ từ bờ  o p í  bắ    uyển xuống đi bờ  o phía nam và hai gia 

đìn  đã t ống n  t t ỏ  t uận   uyển ngõ đi xuống bờ  o phía nam. Do khi hai bên 

không T n  t đượ  việ  s n l p  o nên vợ   ồng ông bà đã tự kè bờ  o kéo t ẳng 

với t ử  đ t số 290  ủ  n à ông bà t eo   iều bắ  n m và s n l p  o ở p ần đ t 

ông bà đã kè và để lại 2 m   iều rộng để làm ngõ   o bà S đi vào n à. Đến ngày 

15-2-2016 vợ   ồng ông bà làm đơn đề ng ị b n đị    ín  xã N làm t ủ tụ  
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  uyển quyền sử dụng đ t   ín    ủ   o vợ   ồng ông. B n đị    ín  xã N và gia 

đìn  ông bà đã tiến  àn  đo đạ  diện tí   đ t  ủ  gi  đìn  ông bà và  òn t iếu 85 

m
2
. Do t iếu diện tí   nên đị    ín  xã N k ông làm t ủ tụ    uyển tên làm gi y 

  ứng n ận quyền sử dụng đ t cho ông bà đượ . Do đó vợ   ồng ông bà đã làm 

đơn đề ng ị UBND xã N  ùng  á  b n ng àn   ó liên qu n xem xét giúp đỡ, s u 

đó xã đã mời hai gi  đìn   ó   ung t ử  đ t  o tờ bản đồ số 291 tổng diện tí   580 

m
2
. Ông bà xét t  y diện tí    o n à ông bà  òn t iếu 85 m

2
 do bị n à bà Nguyễn 

T ị S l n   iếm. Mặ  dù đã đượ  UBND xã N  ò  giải 3 lần n ưng k ông t àn . 

Trướ  đây ông bà yêu  ầu bà S p ải trả lại p ần đ t đã l n   iếm s ng gi  đìn  ông 

bà là 85 m
2
 n ưng trong quá trìn  giải quyết vụ án và tại p iên tò  sơ t ẩm gia 

đìn  ông bà t  y đổi yêu  ầu k ởi kiện  ủ  mìn    ỉ đề ng ị gi  đìn  bà S  tứ  

L i) p ải trả lại p ần diện tí   đ t mà bà S  tứ  L i) đã l n   iếm đó là ngõ đi trên 

diện tí   đ t  o  ủ  gi  đìn  ông bà tổng  ộng là 31,5m
2
  ụ t ể  á    iều: P í  

Đông giáp đ t bà S  tứ  L i)  ó   iều dài 2,3 mét; p í  Tây giáp đường dong xóm 

 ó   iều dài 2,3m; P í  N m giáp t ổ ông Nguyễn Văn Bảo và t ổ ông Nguyễn 

Văn T ự   ó   iều dài 13,7m; P í  Bắ  giáp t ổ ông T  ó   iều dài 13,7m. 

Tại bản tự k  i, quá trìn  tố tụng và tại p iên tò  sơ t ẩm, bị đơn bà Nguyễn 

T ị S  tên gọi k á  L i) trìn  bày: Mản  đ t  iện tại bà đ ng sử dụng  ó nguồn 

gố  là do bố mẹ   ồng  ủ  bà để lại   o vợ   ồng bà   ụ Nguyễn Văn Lới), và gi  

đìn  bà đã sử dụng qu  n iều năm và k ông  ó tr n     p gì p í  Bắ  giáp đường 

làng, p í  Đông giáp đ t n à ông Vụ, p í  Tây giáp đ t n à ông T, p í  Bắ   ó  ây 

Sung giữ  t ổ giáp ngõ  ó  ây Lú  Lá , p í  Tây  ó  ây mạ   nướ . Từ trướ  đến 

n y gi  đìn  bà đã sử dụng mản  đ t trên ổn địn  bìn  t ường. Mản  đ t n à ông 

T đã sử dụng qu  4   ủ k ông  i  ó tr n     p   o đến k i ông T s ng nói với gi  

đìn  bà “Ông bà tát  o để  on xây bờ  o s u” và   i gi  đìn  đã t ỏ  t uận. S u 

khi tát ao xong ông Lai, ông T và n ững người k i xây bờ  o đã kéo dây xây từ 

lòng  o lên từ đó   o đến n y k ông  ó v n đề gì. Gi  đìn  ông T  ó l p  o trướ  

và  ó kè bờ  o s u đó gi  đìn  tôi mới s n l p  ết p ần diện tí    o  òn lại. Đến 

năm 2013 ông T lại s ng nói với gi  đìn  bà đổi ngõ   o ông T từ bờ  o p í  bắ  

  uyển xuống đi bờ  o phía nam và   i gi  đìn  đã t ống n  t t ỏ  t uận từ đó   o 

đến n y k ông  i  ó tr n     p. S u k i t ỏ  t uận ông T và  á   on tr i  ủ  bà 

vượt ngõ và xây tường b o n à ông T và ông T  ũng đã xây t êm một  ái bể ở trên 

m y giáp gi  đìn  bà. Đến năm 2012 vợ   ồng bà đã   o  on tr i NLQ16 mét phía 

Tây giáp t ổ đ t n à ông T và NLQ1đã xây n à kiên  ố ổn địn . Năm 2015 t ì 

  ồng bà là ông Nguyễn Văn L i   ết. N y ông T  ó đơn k ởi kiện gi  đìn  bà l n 

  iếm 31,5 m
2
 đ t  o tại t ử  291 t ì bà k ông n  t trí vì đ t gi  đìn  bà đã sử 

dụng ổn địn  lâu dài từ lâu k ông  ó tr n     p gì. Ngoài r  r n  giới   i n à  ũng 

đã  ó mô mố  để p ân địn  r n  giới giữ    i gi  đìn .  

Người có quyền lợi, ng ĩ  vụ liên quan NLQ3 trình bày: Năm 1991 vợ chồng 

bà đã bán t ổ đ t cho vợ chồng ông T đ ng sử dụng, khi chuyển n ượng phần đ t 

nổi thì hai bên chỉ mô mố    o n  u k ông  ó đo đạc gì, còn ao thì vẫn đ ng sử 

dụng chung với gi  đìn  ông bà L i. Đến k i   i bên gi  đìn  ông T, bà Lai l p ao 
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đi t ì bà k ông  ó ý kiến gì. NLQ3 xá  địn   o là dùng   ung   i  đôi mỗi nhà 

290 m
2
. Việ  gi  đìn  ông T khởi kiện gi  đìn  bà L i đòi lại 31,5m

2
 đã l n chiếm 

thì bà không có ý kiến gì vì đã   uyển n ượng cho ông T từ lâu. Việc sử dụng diện 

tí   đ t  o đó n ư t ế nào thì bà không biết. 

Người  ó quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n  á   on  ủ  NLQ3 là NLQ6; NLQ7; 

NLQ8; NLQ9; NLQ10; NLQ11; NLQ12 đều trìn  bày: ông Nguyễn Văn R và 

NLQ3  ó một t ổ đ t diện tí   640m
2
 tại   i t ử  290 + 291 t uộ  tờ bản đồ số 01 

xã N, riêng t ử  291 là  o   ung với n à bà S mỗi người một nử . Năm 1991 gi  

đìn  k ông  ó n u  ầu sử dụng đã   uyển n ượng lại   o vợ   ồng ông T bà T, 

  i bên đã làm gi y tờ   uyển n ượng và t  n  toán tiền đầy đủ và bàn gi o diện 

tí   t ổ đ t nói trên   o vợ   ồng ông T, bà T sử dụng từ đó   o đến n y, xong vì 

điều kiện   ư  làm t ủ tụ  s ng tên, n y giữ  vợ   ồng ông T và gi  đìn  bà S có 

tr n     p về quyền sử dụng đ t, gi  đìn   á   n ,   ị k ông  òn liên qu n gì đến 

quyền lợi  ủ  t ổ đ t nói trên. 

Tại phiên tòa sơ t ẩm NLQ2  vợ  n  NLQ1) và NLQ4 trình bày: NLQ4 và 

NLQ1là  on tr i  ủ  bà Nguyễn T ị S  tứ  L i). Quá trìn   ìn  t àn  t ử  đ t t ì 

NLQ4, NLQ2 n  t trí với lời trìn  bày  ủ  bà S. Việ  kè bờ  o và l p  o là do ông 

T làm trướ . Nay ông T k ởi kiện gi  đìn  NLQ4 l n   iếm 31,5 m
2
 đ t  o t ì 

NLQ4, NLQ2 k ông n  t trí. Vì đ t đã  ó mố  giới và gi  đìn   n  k ông l n 

chiếm đ t  ủ  gi  đìn  ông T. 

Tại p iên toà sơ t ẩm NLQ5và NLQ1vắng mặt  NLQ5 ó đơn xin k ông t  m 

gi  p iên  oà giải và  ó đơn xin xét xử vắng mặt). Lời k  i  ủ  NLQ5và NLQ1t ể 

 iện: An  k ông n  t trí với yêu  ầu k ởi kiện  ủ  gi  đìn  ông T vì gi  đìn  ông 

T là người l p  o trướ  và tự xây kè s u đó gi  đìn  bà S mới l p  o do vậy yêu 

 ầu k ởi kiện  ủ  gi  đìn  ông T là k ông  ó  ăn  ứ. 

Quá trìn  làm việ  với Ủy ban nhân dân xã N,  uyện Ng ĩ  Hưng tỉn  N m 

Địn  đã xá  địn : Về p ần đ t nổi tại t ử  290 và 292 nhà ông T và nhà bà S đ ng 

sử dụng k ông  ó tr n     p gì nên xã k ông  ó ý kiến gì. Đối với t ử  đ t 291 là 

đ t  o   ung  ủ    i n à với tổng diện tí     p   o   i n à là 580 m
2
; diện tí   

  p   o mỗi n à bằng n  u là 290 m
2
. T eo bản đồ 299   p năm 1986 và bản đồ 

294   p năm 1991 xã N t ì  o   ung  t ử  291) k ông t ể  iện ngõ đi,  ũng k ông 

p ân địn  r n  giới  ủ  từng n à. Việ   ìn  t àn  ngõ trên đ t  o là do   i n à tự 

t ỏ  t uận xây dựng n ưng   ư  đăng ký biến động   ỉn  lý bản đồ với đị  

p ương. Việ  s n l p  o   ung tại t ử  291 là do   i  ộ gi  đìn  tự s n l p và tự 

p ân   i  r n  giới sử dụng, k ông  ó báo  áo với   ín  quyền đị  p ương. Đối 

với t ử  đ t NLQ1và NLQ4 đ ng sử dụng là đ t  ủ  bà S   ư  đượ  tá     y làm 

t ủ tụ    uyển quyền sử dụng đ t. K i xảy r  tr n     p t ì xã đã mời  á  bên đến 

 ò  giải n ưng k ông t àn . Nguyên n ân xảy r  tr n     p là do ông T có làm 

t ủ tụ    uyển quyền sử dụng đ t từ  ộ NLQ3   uyển n ượng   o ông T bị t iếu 

diện tí   so với gi y   ứng n ận quyền sử dụng đã đượ    p vì t ế k ông t ể làm 

t ủ tụ    uyển quyền sử dụng đ t đượ . Tại  á  buổi làm việ  với xã ông T có ý 
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kiến  ắt ngõ đi  ủ  n à bà S để trả   o gi  đìn  ông T để ông T làm gi y   ứng 

n ận quyền sử dụng đ t vì ngõ đó là đ t  o, trên bản đồ k ông t ể  iện ngõ đi 

  ung. Mặt k á  đ t n à bà S giáp đường trụ  xã do đó vẫn đảm bảo quyền về ngõ 

đi. 

Tại biên bản xem xét, thẩm định tại chỗ ngày 29-3-2018: Cá  đương sự không 

xá  địn  được vị trí, kí   t ước thử  đ t  o đ ng có tranh ch p vì hiện tại gi  đìn  

ông T và gi  đìn  bà S đã l p ao cùng với thử  đ t ở và đã xây dựng một số công 

trình trên thử  đ t. (Trên thử  đ t  o đ ng  ó tr n     p bà S đã làm 01 ngõ bê 

tông, NLQ1đã xây dựng 01 nhà bếp). 

Tại biên bản định giá tài sản ngày 29-3-2018: Hội đồng địn  giá xá  định giá 

đ t nông nghiệp đã vượt lập tại k u đ t tranh ch p có giá trị là 700.000đ/m
2
, Về 

 ông vượt lập là 100.000đ/1m
3
 và giá bê tông là 177.000đ/1m

2
. Tại phiên tòa sơ 

thẩm  á  đương sự đều nh t trí với giá theo biên bản định giá và không có ý kiến 

gì. 

Bà Nguyễn Thị S, anh NLQ1, NLQ4 và ông Nguyễn Văn T, bà Hoàng Thị T 

đều xác nhận độ sâu  o để san l p là 1,6m. 

Kết quả đo  iện trạng 02 t ổ đ t n ư s u: 

Hộ ông T, bà T  iện trạng đ ng sử dụng tổng diện tí   558m
2
 so với gi y 

  ứng n ận quyền sử dụng đ t   p   o NLQ3 trướ  đây là 640m
2 
t ì  iện tại đ ng 

t iếu 82m
2 
đ t.  

Hộ bà S  iện trạng đ ng sử dụng tổng diện tí   858,37m
2
 so với gi y   ứng 

n ận quyền sử dụng đ t   p   o gi  đìn  bà S đượ  quyền sử dụng 720m
2 
t ì  iện 

tại đ ng t ừ  138,37m
2 
đ t.  

Từ nội dung trên, Bản án dân sự sơ t ẩm số 01/2019/DS-ST ngày 17 tháng 01 

năm 2019  ủ  Tò  án n ân dân  uyện Ng ĩ  Hưng đã quyết địn : 

Căn  ứ Điều 203 Luật đ t đ i năm 2013; Điều 166 và Điều 357 Bộ luật dân 

sự; Điều 147; Điều 244; Điều 271 và Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 6; 

Điều 27 và điểm đ k oản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 

30-12-2016 của ủy b n t ường vụ Quốc hội; 

- Xử: Ch p nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn T và bà Hoàng Thị 

T. 

- Buộc bà Nguyễn Thị S (tức Lai) phải trả lại quyền sử dụng 31,5m
2
 đ t ở tại 

phía Tây Nam của thửa 291 tờ bản đồ số 01 xã N lập năm 1991   ỉn  lý năm 2010, 

  o gi  đìn  ông Nguyễn Văn T, bà Hoàng Thị T; có các chiều cụ thể n ư s u: 

P í  Đông giáp đ t bà S (tức Lai) có chiều dài 2,3 m; p í  Tây giáp đường dong 

xóm có chiều dài 2,3m; Phía Nam giáp thổ ông Nguyễn Văn Bảo và thổ ông 

Nguyễn Văn T ực có chiều dài 13,7m; Phía Bắc giáp thổ ông T có chiều dài 13,7m 

  ó sơ đồ kèm theo bản án). Gi  đìn  bà Nguyễn Thị S (tứ  L i) được nhận số tiền 
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công san l p và tiền đổ bê tông ngõ đi từ gi  đìn  ông T, bà T tổng cộng là: 

6.110.200đ  Sáu triệu một trăm mười nghìn   i trăm đồng).  

Cá  đương sự có trách nhiệm liên hệ với  ơ qu n N à nước có thẩm quyền để 

đăng ký quyền sử dụng đ t theo quyết định của Bản án. 

Ngoài r , án sơ t ẩm  òn tuyên lãi su t   ậm trả, án phí và quyền k áng  áo 

 ủ   á  đương sự. 

Ngày 28-01-2019 bà Nguyễn T ị S là bị đơn trong vụ án  ó đơn k áng  áo 

với nội dung: Ông T mu  đ t  ủ  NLQ3 n ưng   ư  tiến  àn  s ng tên đổi   ủ, 

 iện n y đ t vẫn đứng tên   ồng NLQ3, Tò  án sơ t ẩm k ông đư   á   on  ủ  

NLQ3 vào tham gi  tố tụng với tư  á   là người  ó quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n là 

vi p ạm ng iêm trọng t ủ tụ  tố tụng. Việ  giải quyết vụ án  ủ  Tò  án n ân dân 

 uyện Ng ĩ  Hưng là   ư  k á   qu n, đúng p áp luật, việ  t u t ập   ứng  ứ 

  ư  toàn diện. Bà S k ông đồng ý trả lại diện tí   ngõ đi, bởi lẽ đó là lối đi duy 

n  t  ủ  gi  đìn  bà. Đề ng ị   p p ú  t ẩm xem xét bá  toàn bộ yêu  ầu k ởi 

kiện  ủ  ông T. 

Tại p iên toà p ú  t ẩm: Nguyên đơn giữ nguyên yêu  ầu k ởi kiện về việ  

buộ  bị đơn p ải trả lại p ần đ t l n   iếm 31,5m
2
 và k ông    p n ận lý do 

k áng  áo  ủ  bà S, đề ng ị   p p ú  t ẩm giải quyết giữ nguyên n ư bản án sơ 

t ẩm.  

Bà Nguyễn T ị S, anh NLQ1, NLQ2, NLQ4, NLQ5vẫn giữ nguyên qu n 

điểm n ư đã trìn  bày tại   p sơ t ẩm, bà S giữ nguyên n ư đơn k áng  áo. Các 

đương sự k ông t oả t uận đượ  với n  u về việ  giải quyết vụ án. 

 Đại diện Viện kiểm sát n ân dân tỉn  N m Địn  p át biểu qu n điểm: N ững 

người tiến  àn  tố tụng và t  m gi  tố tụng đã    p  àn  đúng n ững quy địn   ủ  

BLTTDS năm 2015. Về nội dung: Căn  ứ k oản 1 Điều 308 BLTTDS đề ng ị giữ 

nguyên bản án sơ t ẩm, xá  địn  bà S và NLQ1, NLQ4 đã xây dựng ngõ đi nằm 

trên diện tí   đ t  o t uộ  quyền sử dụng  ủ  vợ   ồng ông T, bà T. Do đó  ó đủ 

 ơ sở để    p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  vợ   ồng ông Nguyễn Văn T, bà Hoàng 

T ị T. Buộ  bà Nguyễn T ị S p ải trả lại diện tí   31,5 m
2
 đ t  o nằm trên vị trí 

ngõ đi p í  n m t ổ đ t n à ông T n ưng  ần buộ  vợ   ồng ông T, bà T p ải 

thanh toán cho bà S tiền  ông s n l p và tiền đổ bê tông trên diện tí   ngõ đi. Về 

án p í đề ng ị giải quyết t eo quy địn   ủ  p áp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

S u k i ng iên  ứu  á  tài liệu  ó trong  ồ sơ vụ án đượ  t ẩm tr  tại p iên 

toà và  ăn  ứ vào kết quả tr n  luận tại p iên toà, Hội đồng xét xử n ận địn : 

[1] Về tố tụng: Người  ó quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n NLQ3, đã đượ  Tò  án 

triệu tập  ợp lệ đến p iên tò  n ưng vắng mặt không có lý do. NLQ6; NLQ7; 

NLQ8; NLQ9; NLQ10; NLQ11; NLQ12 xin đượ  vắng mặt tại p iên tò  p ú  
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t ẩm. Vì vậy,  ăn  ứ K oản 2 Điều 296 Bộ luật tố tụng dân sự, Tò  án tiến  àn  

xét xử vụ án vắng mặt NLQ3, NLQ6, NLQ7, NLQ8, NLQ9, NLQ10, NLQ11, 

NLQ12. Tò  án   p sơ t ẩm  òn  ó t iếu sót s u  ần rút kin  ng iệm n ư k ông 

đư  NLQ6, NLQ7, NLQ8, NLQ9, NLQ10, NLQ11, NLQ12 vào  t  m gi  tố tụng 

với tư  á   là người  ó quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n mới triệt để đúng t eo quy 

địn   ủ  p áp luật n ưng trướ  k i mở p iên tò  p ú  t ẩm, NLQ6, NLQ7, NLQ8, 

NLQ9, NLQ10, NLQ11, NLQ12 đã  ó văn bản t ể  iện ý kiến  ủ  mìn , Quyết 

địn   ủ  bản án sơ t ẩm k ông ản   ưởng gì đến quyền lợi  ủ   ọ   o nên vi 

p ạm nêu trên là k ông ng iêm trọng, tuy   p sơ t ẩm  ó t iếu sót n ưng quyền 

lợi  ủ   ọ vẫn đượ  đảm bảo, k ông bị xâm  ại vẫn  ó t ể k ắ  p ụ  sử    ữ , bổ 

sung tại   p p ú  t ẩm.  

[2] Về qu n  ệ p áp luật: Vợ   ồng ông Nguyễn Văn T, bà Hoàng T ị T cho 

rằng bà Nguyễn T ị S đã l n   iếm đ t  ủ  gi  đìn  ông, bà nên yêu  ầu bà S p ải 

trả lại p ần đ t l n   iếm 31,5m
2
. Vì vậy qu n  ệ p áp luật đượ  xá  địn  là 

“Tr n     p quyền sử dụng đ t” với  ộ liền kề n ư   p sơ t ẩm đã xá  địn  là 

đúng.  

[3] Xét kháng cáo của bà Nguyễn Thị S th y rằng: Căn  ứ gi y chứng nhận 

quyền sử dụng đ t số B012159 do UBND huyện Ng ĩ  Hưng c p cho hộ ông 

Nguyễn Văn R  năm 1991 vợ chồng ông Rụng hiện n y đã   ết và NLQ3 chuyển 

n ượng cho vợ chồng ông T, bà T) hai thửa 290 + 291 thuộc tờ bản đồ số 01 xã N. 

Tổng diện tích hai thử  đ t vợ chồng ông T, bà T mua là 640m
2
. Trong đó t ửa số 

290 diện tích 350 m
2
 (235 m

2
 đ t ở lâu dài, 150 m

2
 đ t vườn). Thử  đ t 291 diện 

tích 290 m
2
 đ t ao. Căn  ứ gi y chứng nhận quyền sử dụng đ t do UBND huyện 

Ng ĩ   ưng c p cho hộ ông Nguyễn Văn L i (chồng bà S đã   ết năm 2015) có 

diện tích là 720m
2
 trong đó đ t ở lâu dài 359m

2
, đ t vườn 71m

2
 tại thử  đ t số 292, 

tờ bản đồ số 01. Đối chiếu với kết quả xem xét, đo đạc, thẩm định hiện trạng diện 

tí   đ t của hai thổ đ t đ ng  ó tr n     p của vợ chồng ông T, bà T và thổ đ t của 

bà S tại tờ bản đồ số 01 đã t ể hiện n ư s u: Vợ chồng ông T, bà T đ ng sử dụng 

558m
2
 thiếu 82m

2
, bà S đ ng sử dụng 858,37m

2
 thừa 138,37m

2
. Trong quá trình 

làm việc với Tòa án cả vợ chồng ông T, bà T và bà S, NLQ1, NLQ4, NLQ5đều 

thống nh t xá  định hiện tại thử  đ t số 291  đ t ao), tờ bản đồ số số 01 xã N lập 

năm 1991   ỉn  lý năm 2010 thuộc quyền sử dụng chung của vợ chồng ông T và 

bà S, trong đó quá trình sử dụng  á  bên đã tự san l p và phân chia ranh giới. Vì 

vậy xá  định thử  đ t số 291  đ t ao), tờ bản đồ số 01 xã N lập năm 1991   ỉnh lý 

năm 2010 thuộc quyền sử dụng chung của vợ chồng ông T, bà T và bà S là phù 

hợp. 

[4] Xét yêu  ầu  ủ  vợ   ồng ông T, bà T đòi bà S trả lại diện tí   đ t l n 

  iếm là 31.5m
2
 đ t t ì t  y. Căn  ứ vào kết quả t ẩm địn  tại   ỗ t ì đ t vợ 

  ồng ông T, bà T đ ng sử dụng gồm t ử  290 và 291: Tại t ử  đ t 290  là đ t t ổ 

 ư) p í  Bắ  giáp đường dong xóm dài 15,3m. Về đ t n à bà S đ ng sử dụng gồm 

t ử  291 và t ử  292: Tại t ử  292  đ t t ổ  ư) p í  Bắ  giáp đường dong xóm dài 
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23,6 m. T eo sơ đồ 299 lập năm 1986   ỉn  lý năm 1991 đ t  o   ung tại t ử  291 

kéo dài  ết t eo đ t t ổ  ư giữ    i t ử  290 và 292. N ư vậy,  iện trạng   i n à 

kéo t ẳng về p í  N m t eo đ t t ổ  ư t ì n à ông T sẽ t iếu đ t vì   iều dài p í  

bắ  t ổ ông T ngắn  ơn t ổ n à bà S. Mặt k á  tại sơ đồ 299 lập năm 1986   ỉn  

lý năm 1991 t ì k ông t ể  iện  ó ngõ đi   ung nào tại t ử  đ t  o này. Cá  bên 

 ũng xá  địn  ngõ  iện tại gi  đìn  bà S đ ng đi là bờ  o phía nam do vậy diện tí   

ngõ đi  ủ  gi  đìn  bà S t uộ  diện tí   đ t  ủ  t ử  291. Qu  đó Hội đồng xét xử 

t  y  ó đủ  ăn  ứ để xá  địn  gi  đìn  bà S đã l n   iếm một p ần diện tí   đ t 

 ủ  gi  đìn  ông T, bà T. Nếu để gi  đìn  bà S tiếp tụ  sử dụng ngõ đi  iện tại và 

buộ  gi  đìn  bà S trả p ần diện tí   đ t đã l n   iếm ở vị trí k á  t ì qu  xem xét 

t ẩm địn  tại   ỗ nếu l y p ần diện tí   đ t bên  ạn  sẽ ản   ưởng đến  á   ông 

trình  ủ  NLQ1đã xây dựng trên đ t  o. Mặt k á  nếu l y p ần diện tí   đ t ngõ đi 

 ủ  gi  đìn  bà S trả   o gi  đìn  ông T t ì t  y gi  đìn  bà S vẫn đảm bảo quyền 

 ó ngõ đi vì toàn bộ mặt p í  Bắ   ủ  t ổ đ t n à bà S lại tiếp giáp với đường 

dong xóm rộng 4m. Do đó Hội đồng xét xử t  y  ần  ắt p ần diện tí   ngõ đi  iện 

tại vào n à bà S để trả   o gi  đìn  ông T là p ù  ợp. Tuy n iên để  ó ngõ đi  iện 

tại t ì gi  đìn  bà S đã p ải bỏ  ông sứ  để s n l p  ũng n ư đổ bê tông   o ngõ 

đi. Vì vậy,  ần buộ  vợ   ồng ông T, bà T p ải  ó trán  n iệm t  n  toán giá trị 

s n l p  ũng n ư giá trị ngõ đổ bê tông   o gi  đìn  bà S là p ù  ợp. Cá  bên đều 

t ống n  t độ sâu s n l p ngõ là 0,40m và giá để s n l p là 100.000đ/1m
3
; giá 1m

2
 

bê tông bằng 177.000đ  t eo biên bản địn  giá tài sản ngày 29-3-2018). N ư vậy 

gi  đìn  ông T p ải t  n  toán giá trị s n l p và ngõ bê tông   o gi  đìn  bà S số 

tiền là (2,3m x 13,7m x 0,40m) x 100.000đ +  2m x 13,7m) x 177.000đ = 

6.110.200đ  Sáu triệu một trăm mười nghìn   i trăm đồng). Tò  án   p sơ t ẩm đã 

t u t ập tài liệu,   ứng  ứ về nguồn gố , gi y tờ gố   ủ    i t ử  đ t trên tại Ủy 

ban nhân dân xã N và  ăn  ứ vào gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t đã   p   o 

 á  bên, lời k  i  ủ  n ững người  ó quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n, người làm 

  ứng để    p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  vợ   ồng ông T, bà T là  ó  ăn  ứ và 

 ợp p áp.  

[5] Qu  n ững p ân tí   nêu trên đã   o t  y n ững kết luận trong bản án sơ 

t ẩm là  oàn toàn p ù  ợp với n ững quy địn   ủ  p áp luật, quyền và lợi í    ợp 

p áp  ủ  vợ   ồng ông T, bà T đượ  p áp luật bảo vệ k i bị xâm  ại. Tò  án   p 

sơ t ẩm đã áp dụng đúng  á  quy địn   ủ  p áp luật để giải quyết vụ án. Tại p iên 

tò  p ú  t ẩm bà S  ũng k ông đư  r  đượ   á    ứng  ứ và lý lẽ để   ứng min  

  o yêu  ầu k áng  áo  ủ  mìn  là  ó  ăn  ứ và  ợp p áp. Vì vậy yêu  ầu kháng 

 áo  ủ  bà S k ông đượ     p n ận  ần giữ nguyên quyết địn   ủ  bản án sơ 

t ẩm. 

  [6] Án p í dân sự p ú  t ẩm: Bà S là người   o tuổi, t eo quy địn  tại điểm 

đ k oản 1 Điều 12 Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016  ủ  Ủy 

b n t ường vụ Quố   ội t ì bà S đượ  miễn toàn bộ án p í dân sự phúc t ẩm.    
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[7] N ững quyết địn  k á   ủ  bản án sơ t ẩm k ông bị k áng  áo, kháng 

ng ị Hội đồng xét xử k ông giải quyết,  ó  iệu lự  p áp luật kể từ ngày  ết t ời 

 ạn k áng  áo, k áng ng ị.  

Vì  á  lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn  ứ vào k oản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự. Giữ nguyên bản án sơ 

t ẩm.  

- Căn  ứ Điều 203 Luật đ t đ i năm 2013; Điều 166 và Điều 357 Bộ luật dân 

sự; Điều 147; Điều 148; Điều 244 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 6; Điều 27 và điểm 

đ k oản 1 Điều 12 Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30-12-2016  ủ  ủy 

b n t ường vụ Quố   ội; 

1. Ch p nhận yêu cầu khởi kiện của vợ chồng ông Nguyễn Văn T và bà 

Hoàng Thị T. 

2. Buộc bà Nguyễn Thị S (tên gọi khác Lai) phải trả lại quyền sử dụng 31,5m
2
 

đ t ao ở tại vị trí phía Tây Nam của thửa 291 tờ bản đồ số 01 xã N lập năm 1991 

chỉn  lý năm 2010, cho vợ chồng ông Nguyễn Văn T, bà Hoàng Thị T; có các 

chiều cụ thể n ư s u: P í  Đông giáp đ t bà S có chiều dài 2,3 mét; phía Tây giáp 

đường dong xóm có chiều dài 2,3m; Phía Nam giáp thổ ông Nguyễn Văn Bảo và 

thổ ông Nguyễn Văn T ực có chiều dài 13,7m; Phía Bắc giáp thổ ông T có chiều 

dài 13,7m   ó sơ đồ kèm theo bản án).  

3. Buộc vợ chồng ông Nguyễn Văn T và bà Hoàng Thị T phải có trách nhiệm 

thanh toán trả cho bà Nguyễn Thị S 6.110.200đ  Sáu triệu một trăm mười nghìn 

  i trăm đồng) tiền công san l p và tiền đổ bê tông ngõ đi. 

4. Cá  đương sự có trách nhiệm liên hệ với  ơ qu n N à nước có thẩm quyền 

để đăng ký quyền sử dụng đ t theo quyết định của Bản án. 

5. Ng ĩ  vụ bàn giao: Buộc bà Nguyễn Thị S và vợ chồng anh NLQ1, NLQ2, 

NLQ4 phải có trách nhiệm bàn giao cho vợ chồng ông Nguyễn Văn T, bà Hoàng 

Thị T diện tích 31,5m
2
 tại thử  đ t số 291, tờ bản đồ số 1 xã N, huyện Ng ĩ  Hưng, 

tỉn  N m Định đ ng do bà S, NLQ1, NLQ2, NLQ4 quản lý, sử dụng.  

6. Ng ĩ  vụ thi hành án: Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật 

 đối với cá  trường hợp  ơ qu n t i  àn  án  ó quyền chủ động thi hành án) hoặc 

kể từ ngày người đượ  t i  àn  án  ó đơn yêu  ầu t i  àn  án đối với các khoản 

tiền phải trả   o người đượ  t i  àn  án   o đến khi thi hành xong t t cả các khoản 

tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn 

phải thi hành án theo mức lãi su t quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 

2015.  

7. Án p í dân sự sơ t ẩm: Vợ   ồng ông Nguyễn Văn T và bà Hoàng T ị T 

p ải nộp 305.500đ án p í giá ngạ   n ưng đượ  trừ vào số tiền tạm ứng án p í 
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350.000đồng ông Nguyễn Văn T đã nộp t eo Biên l i t u tạm ứng án p í, lệ p í 

tò  án số BB/2012/05966 ngày 27-02-2017  ủ  C i  ụ  t i  àn  án  uyện Ng ĩ  

Hưng  vợ   ồng ông Nguyễn Văn T và bà Hoàng T ị T đã nộp đủ án p í dân sự sơ 

t ẩm). Hoàn trả ông Nguyễn Văn T 44.500 đồng. 

- Miễn án p í dân sự sơ t ẩm  ó giá ngạ     o bà Nguyễn T ị S. 

8. Án p í dân sự p ú  t ẩm: Miễn án p í dân sự p ú  t ẩm   o bà Nguyễn 

T ị S.  

  Trường hợp bản án đượ  t i  àn  t eo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự t ì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

 ưỡng chế thi hành án theo quy định tại  á  Điều 6, 7, 7 , 7b và Điều 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu t i  àn  án được thực hiện t eo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 

Bản án p ú  t ẩm  ó  iệu lự  t i  àn  kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:           
- Đương sự;    

- VKSND tỉn  N m Địn ;                           

- VKSND  uyện Ng ĩ  Hưng;                           

- TAND  uyện Ng ĩ  Hưng;  

- C i  ụ  THADS  uyện Ng ĩ  Hưng;   

- Lưu HS, VP.    

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Lại Văn Tùng 

 


